
Nguyễn Thị Thúy Anh SĐT 0938379136

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K4.209 Trần Phương An x 15/06/2018 0902631818 0937467394

2 K5.031 Mai Đoàn Bảo An x 24/04/2018 0908672134 0908672134

3 K6.133 Đoàn Ngọc An x 27/07/2018 0973421221 0914044930

4 K4.153 Lê Phạm Việt Anh 13/07/2018 0983334922 0943060408

5 K5.174 Nguyễn Như Quỳnh Anh x 14/12/2018 0937394591 0901474977

6 K6.134 Lê Ngọc Bảo Anh x 07/11/2018 9807642299 0902378327

7 K5.150 Lưu Nguyên Bảo 06/05/2018 0902407206 0914170714

8 K4.279 Phạm Hồng Cát x 15/03/2018 0909195070 0906723986

9 K5.248 Trần Thị Ánh Chi x 14/02/2018 0984346158 0933062528

10 K6.135 Lư Yên Đan x 03/11/2018 0905113756 0975686742

11 K6.136 Lý Thiên Di x 03/10/2018 094734992 0966458847

12 K5.175 Đinh Võ Huy Hoàng 07/02/2018 0975123744 0963555396

13 K5.025 Ngô Phi Hùng 30/11/2018 0399928829 0988922451

14 K5.082 Phạm Bách Trầm Hương x 21/02/2018 0933725367 0902670678

15 K5.016 Tạ Hoàng Minh Khôi 25/10/2018 0939869397 0938147567

16 K4.268 Nguyễn Chí Kiên 23/03/2018 0985277201 0974388771

17 K4.223 Trịnh Tuấn Kiệt 13/10/2018 0975178178 0988777779

18 K4.017 Nguyễn Vũ Tường Lam x 11/04/2018 0933840184 0933290984

19 K4.160 Lê Mai Trúc Linh x 21/01/2018 0777582825 0988299788

20 K5.153 Lê Xuân Lộc 24/04/2018 0901519529 0902968234

21 K6.137 Nguyễn Ngọc Hà My x 22/11/2018 0779613255 0903109183

22 K6.234 Nguyễn Diên Thiện Mỹ x 20/08/2018 0975927512 0977140148

23 K6.138 Trần Ngọc Kim Ngân x 09/04/2018 0975447879 0965350750

24 K5.027 Hồ Bảo Ngọc x 10/02/2018 0379013961 0978042101

25 K6.139 Trần Bảo Ngọc x 24/05/2018 0354072117 0392522050

26 K5.190 Nguyễn Trương Mẫn Nhi x 03/08/2018 0389867600 0

27 K5.172 Nguyễn Mai Hưng Phát 16/05/2018 0938983628 0933963418

28 K4.020 Hoàng Trọng Bảo Phúc 11/09/2018 0984685652 0979809106

29 K5.075 Nguyễn Hữu Phúc 04/12/2018 0384588285 0988421726

30 K6.140 Trần Hồng Phúc 08/04/2018 0978493463 0989711120

31 K6.141 Nguyễn Ngọc Hà Phương x 25/04/2018 0383077612 0937273758

32 K4.019 Nguyễn Hoàng Thắng 22/01/2018 0909839542 0969899498

33 K4.180 Nguyễn Trần Hạo Thiên 28/10/2018 0377670068 0937262123

34 K6.142 Lê Minh Toàn 26/02/2018 0902734240 0937543106

35 K6.143 Phạm Thu Trang x 02/01/2018 0359887718 0973729479

36 K5.053 Nguyễn Hoàng Minh Tuệ 02/06/2018 0966767809 0707666123

37 K4.156 Nguyễn Mạnh Tường 13/06/2018 0968922809 0974407051

38 K5.037 Bùi Ngọc Tường Vy x 21/12/2018 0393365337 0932566841
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